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STT Họ và Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Ncri ỡ hiện nav

Trình độ

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác

Ngày vào 
Đãng (nếu 

có)

Là Đại 
biểu

Quốc hội 
(nếu có)

Là Đẹi biều 
HĐND (nếu 

có)
Ghi chúGiáo dục 

phô 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học
hàm, học 

vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Đào Sỹ Hà 22/08/1972 Nam Việt
Nam Kinh Khòm

Xã Cát Tường, 
huyện Phú Cát, tinh 
Binh Định

Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, 
tinh Kon Tum 12/12 Trường phòng

Phóng Tồ chức-hành 
chính, Công ty cồ  
phần Sâm Ngọc Linh 
Kon Tum

2 Huỳnh Thị Hồng 07/05/1978 Nữ Việt
Nam Sơ Rá Khóm

Xã Tam Dãn, huyện 
Tam Kỳ, tinh Quảng 
Nam

Số 25 đường Đống Đa, Tổ 5, phường 
Thẳng Lợi, thành phố Kon Tum, tinh 
Kon Tum

12/12 Đai học Triết 
học

Thac sỹ 
Chủ

nghĩa xã 
hội khoa 

học

Cao cấp
Anh

(khung BI 
châu Âu)

Phó trướng Ban
Ban Văn hóa- Xã hội, 
Hội đồng nhân dân 
tinh Kon Tum

27/06/2003

Đại biểu 
HĐND tinh 

nhiệm kỳ 
2016-2021

3 Nguyễn Hồng Nhật 10/05/1965 Nam Việt
Nam Kinh Khôn,

Xã Phước Hiệp, 
huyện Tuy Phước, 
tinh Binh Đinh

Số 207 đường Bà Triệu, phướng 
Thẳng Lơi, thành phố Kon Tum, tinh 
Kon Tum

12/12 Đại học An 
ninh nhản dân Cao cấp

Anh
(khung BI 
châu Âu)

ủy viên Ban 
Thường vụ, Bi 
thư Đãng ủy, 

Giảm đốc (quân 
hàm: Đại tá)

Công an tinh Kon 
Tum 24/06/1988

Đai biểu 
HĐND tinh 

nhiệm kỳ 
2016-2021

4 Nguyễn Thị Quý 07/09/1983 Nữ Việt
Nam Kinh Khôn

Thi trấn Thọ Xuân, 
huyện Thọ Xuân, 
tinh Thanh Hóa

Thôn 2, xã Tân Lập, huyện Kon Rầy, 
tinh Kon Tum 12/12 Đại hợc Ngữ 

Văn
Trung

cấp
Anh (trinh 

độ A)
ủy viên Thường 

trực

ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam huyện 
Kon Rầy, tinh Kon 
Tum

20/05/2011

5 Nguyễn Quang Thạch 05/08/1985 Nam Việt
Nam Kinh Khôn

Xã Nhơn Phong, 
huyện An Nhơn, 
tinh Binh Định

Số 828 đưcmg Phan Đinh Phùng, Tổ 
dân phố 4, phướng Quang Trung, 
thành phố Kon Tum, tinh Kon Tum

12/12
Cữ nhân kinh 
tế nông lâm 

nghiệp

Thạcsỹ 
Quàn tri 

kinh 
doanh

Cao cấp
Anh

(khung BI 
Châu Âu)

Tinh ũy viên, Bí 
thư

Huyện ủy Kon Rầy, 
tinh Kon Tum 31/03/2009

6 Đinh Thị Hồng Thu 12/12/1977 Nữ Việt
Nam Hrê Khôn ỉ

Xã Ba Động, huyện 
Ba Tơ, tinh Quảng 
Ngãi

Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện Kon 
RỈy, tinh Kon Tum 12/12 Đại học Chính 

trị học
Thạc sỹ 
triết học

Cao cắp
Anh

(khung BI 
Châu Âu)

Huyện ủy viên, 
Phó Chủ tịch

ủy ban nhân dân 
huyện Kon Ray, tinh 
Kon Tum

01/09/2005

7 Nguyễn Thị Thu Thủy 15/11/1990 Nữ Việt
Nam Kinh Khôn i

Xã Nam Đồng, 
huyện Nam Sách, 
tinh Hải Dương

Tổ 2, phướng Ngô Mây, thành phố 
Kon Tum, tinh Kon Tum 12/12 Đai học Quản 

trị Kinh doanh
Trung

cấp
Anh (trinh 

độ B) Phó Bí thư
Huyện đoàn huyện 
Kon Ray, tinh Kon 
Tum

27/02/2017

• Tông sỗ người ứng cữ Đại biểu Hội đồng nhãn dân tinh Kon Tum trong danh sách này là: 07 người. 
- Sô Đại biêu Hội đồng nhân dân tình Kon Tum được bầu tại đom vị bầu cừ số 13 là: 04 người.


